BÀI TẬP KHỐI 7
A. Đại Số

Bài 1: Thực hiện phép tính:

a, 
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Bài 2: Tìm x, biết:
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Bài 3: Kết quả thống kê số lượng chai nước rửa tay khô được trang bị để phòng chống dịch COVID-19 của 40 lớp học tại một trường THCS được ghi lại ở bảng sau:
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a) Dấu hiệu ở đây là gì? Có bao nhiêu giá trị khác nhau của dấu hiệu?

b) Lập bảng tần số và nhận xét?

c) Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu?

d) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng.

e) Dịch COVID-19 vẫn đang có những diễn biến phức tạp. Em hãy đưa ra các biện pháp hiệu quả để phòng tránh dịch COVID-19?

Bài 4:Hàng ngày, bạn Dũng thử ghi lại thời gian cần thiết để đi xe đạp từ nhà đến trường và thực hiện điều đó trong 15 ngày. Kết quả thu được ở bảng sau (thời gian tính theo phút):
	Thời gian (x)
	25
	26
	27
	28
	29
	

	Tần số (n)
	2
	4
	6
	2
	1
	N = 15


a) Dấu hiệu bạn Dũng quan tâm là gì ?

b) Tính thời gian trung bình Dũng đi từ nhà đến trường.

c) Tính mốt của dấu hiệu.

d) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng và rút ra nhận xét.

Bài 5: Cho biểu đồ sau 
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Biểu đồ trên biểu diễn số con của các hộ gia đình của một tổ dân phố A.

a) Có bao nhiêu hộ gia đình có 2 con ? Có bao nhiêu hộ gia đình có 1 con ?

b) Tổ dân phố A có tất cả bao nhiêu hộ gia đình? 

c) Rút ra nhận xét ?

d) Tính số trung bình cộng (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai) và tìm mốt ?

e) Số các gia đình đông con (từ 3 con trở lên) chiếm bao nhiêu phần trăm  ?
B. Hình học 

Bài 1: Cho tam giác ABC. Gọi M là trung điểm của cạnh BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MA = MD.
a) Chứng minh 
[image: image13.wmf]ABMDCM

D=D

.

b) Chứng minh AB = CD và AB // CD.

c) Tính góc ACD nếu biết góc BAC bằng 70o.

d) Gọi H là trung điểm của AB, K là trung điểm của CD. Chứng minh M là trung điểm của HK.

Bài 2: Cho 
[image: image14.wmf]ABC
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 cân tại A (AB > BC), H là trung điểm của BC.

a) Chứng minh 
[image: image15.wmf]ABHACH

D=D

.

b) Tính độ dài AH nếu BC = 4cm, AB = 6cm.

c) Tia phân giác của 
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 cắt AH tại M. Chứng minh: 
[image: image17.wmf]BMC

D

cân.

d) Đường thẳng đi qua A và song song với BC cắt tia BM tại N. Chứng minh: 
[image: image18.wmf]ABN

D

cân.

e) Kẻ MK vuông góc với AC tại K. Chứng minh: MH = MK.

g) Chứng minh 
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Bài 3:Cho tam giác ABC vuông tại A, có 
[image: image20.wmf]µ
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và AB =5cm. Tia phân giác của góc B cắt AC tại D. Kẻ DE vuông góc với BC tại E.

a)Chứng minh: 
[image: image21.wmf]D

ABD = 
[image: image22.wmf]D

EBD.

b) Chứng minh: 
[image: image23.wmf]D

ABE là tam giác đều.

c) Tính độ dài cạnh BC.

d) Kéo dài DE cắt AB tại F. Chứng minh BD vuông góc với CF

Bài 4: Cho tam giác ABC vuông tại A, Vẽ phân giác BD và CE (D
[image: image24.wmf]Î

AC, E 
[image: image25.wmf]Î

AB) chúng cắt nhau tại O.
a) Tính số do góc BOC

b) Trên BC lấy M và N sao cho BM = BA, CN = CA. Tam giác BDM là tam giác gì ? Vì sao ?

c) Chứng minh EN // DM

d) Gọi I là giao điểm của BD và AN. Chứng minh tam giác AIM cân.

Bài 5: Cho tam giác ABC vuông cân tại A, M là trung điểm BC, điểm E nằm giữa M và C. Kẻ BH, CK vuông góc với AE (H, K thuộc đường thẳng AE). Chứng minh rằng

a) 
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ABH = 
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ACK

b) 
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c) 
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MBH = 
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d) 
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MHK là tam giác vuông cân.
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